	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



THỎA THUẬN HỢP TÁC

Cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Số: ……/TTHC/HCC/BĐHY-……

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;


Căn cứ Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011;


Căn cứ Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 10 năm 2016 về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;


Căn cứ công văn sô 3087/UBND-NC ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg;


Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-CTUBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ nhu cầu và khả năng thực hiện của mỗi bên.


Hôm nay, ngày …… tháng…. năm 2017, chúng tôi gồm:
BÊN A
: SỞ ……………
Địa chỉ

: ……………
Điện thoại
: ……………
Mã số thuế   : ……………
Đại diện
: ……………
Chức vụ 
:.……………
BÊN B

: BƯU ĐIỆN TỈNH HƯNG YÊN
Địa chỉ

: Số 04, đường Chùa Chuông, P.Hiến Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại
: 02213.552.868                         Fax: 02213.552.869



Mã số thuế
: 0900278304
Số tài khoản
: 102010000353980 tại Ngân hàng TMCP Công thương CN Hưng Yên
Đại diện
: Ông Đỗ Văn Tư
Chức vụ
: Giám đốc.

Hai bên cùng nhất trí ký kết Thỏa thuận cung ứng dịch vụ nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở ………………qua Bưu điện với những điều khoản sau:


Điều 1. Nguyên tắc và mục đích hợp tác


1. Nguyên tắc hợp tác

 
- Hai bên hợp tác để cung ứng dịch vụ tiếp nhận Hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tự nguyện đăng ký sử dụng dịch vụ và trả cước phí chuyển phát theo quy định của Bên B.


- Mỗi bên có trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg và trong Thỏa thuận hợp tác. 



- Việc chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng theo yêu cầu của Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, đối soát số lượng có ký nhận đầy đủ, bảo đảm đúng thời gian thỏa thuận trong Thỏa thuận hợp tác.



2. Mục đích hợp tác


- Việc hợp tác giữa hai bên nhằm tạo thuận lợi cho người dân có yêu cầu thực hiện các thủ tục hành chính, qua đó tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, vì lợi ích của tổ chức, cá nhân.  


- Việc ký kết Thỏa thuận hợp tác góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giảm tải công việc, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.


Điều 2. Phạm vi, loại hình dịch vụ


1. Phạm vi dịch vụ


Dịch vụ nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại các điểm phục vụ của Bưu điện hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân và trả kết quả đến tận tay người dân tại địa chỉ theo yêu cầu của người dân trên phạm vi toàn quốc.

2. Loại hình dịch vụ


Là dịch vụ trọn gói được cung cấp trên cơ sở dịch vụ Chuyển phát nhanh EMS, dịch vụ giá trị gia tăng phát tận tay và các dịch vụ giá trị gia tăng khác theo yêu cầu của khách hàng đăng ký.


Điều 3. Quy trình cung ứng dịch vụ



Thực hiện theo Phụ lục 1 kèm theo.



Điều 4. Giá cước dịch vụ


  
Giá cước dịch vụ được áp dụng phù hợp do bên B ban hành tại thời điểm cung cấp dịch vụ tương ứng với phạm vi địa lý và loại dịch vụ mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Giá cước được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của bên A và bên B.


Bảng giá cước thực hiện theo Phụ lục 2 kèm theo.



Điều 5. Đối soát số liệu


Từ ngày 05 đến ngày 10 hàng tháng, Bên B tổng hợp số lượng hồ sơ yêu cầu tiếp nhận (trả kết quả), lệ phí thu hộ (nếu có), số lượng hồ sơ đã chuyển phát, cước phí thu hộ, doanh thu vào Bảng kê tổng hợp số lượng, doanh thu và chi phí hỗ trợ dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính để Bên A đối soát số lượng.


- Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Bảng kê tổng hợp số lượng, doanh thu và chi phí hỗ trợ dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu điện do bên B cung cấp, Bên A thực hiện đối chiếu, ký xác nhận và chuyển trả bên B 01 (một) bản.


Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các bên


1. Quyền và nghĩa vụ của bên A


- Tổ chức thực hiện Thỏa thuận hợp tác nhằm đảm bảo dịch vụ hoạt động thông suốt, đáp ứng chỉ tiêu về thời gian.


- Giao việc chuyển hồ sơ cho bên B để thực hiện dịch vụ công theo đúng thỏa thuận về thời gian quy định và thỏa thuận giữa hai bên.


- Phối hợp với Bên B thực hiện Thỏa thuận hợp tác này theo đúng các chức năng, nghiệp vụ của mỗi Bên.


- Phối hợp với bên B giải quyết các khiếu nại liên quan đến cung ứng dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả do bên A giải quyết.


- Được quyền yêu cầu bên B thanh toán tiền chi hỗ trợ chi phí đúng thời hạn cam kết của Thỏa thuận hợp tác.


2. Trách nhiệm và quyền hạn của bên B


- Thực hiện đúng quy định của Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg và các điều khoản của thỏa thuận hợp tác. Tổ chức thực hiện Thỏa thuận hợp tác nhằm đảm bảo dịch vụ hoạt động thông suốt, đáp ứng chỉ tiêu về thời gian.


- Cử nhân viên Bưu điện đến cơ quan hành chính nhà nước có nhu cầu thực hiện dịch vụ bưu chính công ích để nhận hồ sơ. Ký nhận bằng sổ giao nhận. Nếu thất lạc hoặc mất hồ sơ trong quá trình vận chuyển thì bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm.


- Bên B có trách nhiệm niêm yết công khai, minh bạch các mức phí, lệ phí vận chuyển… có liên quan tại trụ sở Bên A để cá nhân, tổ chức thực hiện giao dịch hành chính biết và thực hiện giao dịch (nếu có).


- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc hợp tác, phối hợp với bên A thực hiện Thỏa thuận hợp tác này.


- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc phối hợp cung ứng dịch vụ đảm bảo theo đúng các chức năng của mình.


- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về các loại dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả do bên A giải quyết tại nơi làm thủ tục đăng ký của bên A để người dân có nhu cầu biết và sử dụng.


- Có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc cung ứng dịch vụ nhận và trả kết quả qua Bưu điện do bên A giải quyết đến tận tay người dân.


- Trường hợp xảy ra mất, thất lạc, hư hỏng hồ sơ, bên B có trách nhiệm thực hiện đúng theo Điều 14 Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. Nếu có thể khắc phục được, Bên B có trách nhiệm khắc phục ngay hậu quả trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện.


Điều 7. Đầu mối liên hệ của các bên


1. Bên A   

Họ và tên :
…………………………………….
 


Chức danh:
 ……………………………………




Điện thoại: ……………………………………




Email       : ……………………………………
  





2. Bên B  

Họ và tên : ……………………………………





Chức danh:
 ……………………………………




Điện thoại: ……………………………………
  



Email       : 
……………………………………




Điều 8. Tổ chức triển khai


1. Trên cơ sở các điều khoản thỏa thuận, Sở……………………….và Bưu điện tỉnh Hưng Yên thực hiện chỉ đạo, phổ biến, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai các nội dung hợp tác để đạt được sự đồng bộ, thống nhất;


a. Sở ………….. có văn bản chỉ đạo phổ biến, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh Hưng Yên trên địa bàn để triển khai các nội dung hợp tác;


b. Bưu điện tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm tổ chức cung cấp dịch vụ, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh Hưng Yên phối hợp với Sở ……………….. để triển khai cung cấp các dịch vụ, đảm bảo việc cung cấp dịch vụ được an toàn, chất lượng, phù hợp với quy định của pháp luật và theo đúng các cam kết, thỏa thuận của các bên.


2. Các Bên phối hợp với nhau triển khai việc thông tin, truyền thông để người dân biết và đăng ký sử dụng.


3. Các Bên có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung trong thỏa thuận. Các Bên sẽ thường xuyên thông tin cho nhau các nội dung liên quan đến thỏa thuận hợp tác này, chủ động đề xuất các vấn đề cần hợp tác giải quyết, phương thức, giải pháp thực hiện trong quá trình tổ chức triển khai.


4. Mỗi Bên cam kết sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi nào làm ảnh hưởng hoặc có khả năng làm ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh, uy tín của bên kia trong quá trình thực hiện các hoạt động hợp tác theo Thỏa thuận hợp tác này.


Điều 9. Điều khoản thực hiện


1. Hiệu lực của Thỏa thuận hợp tác


Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi một hoặc cả hai bên thông báo trước bằng văn bản cho bên kia tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày dự kiến chấm dứt thỏa thuận hoặc một bên có văn bản thông báo chấm dứt thỏa thuận và được bên kia chấp thuận bằng văn bản.

2. Sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận hợp tác


- Mọi sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận hợp tác này và các Phụ lục kèm theo (nếu có) phải được lập thành văn bản và được đại diện có thẩm quyền của các bên ký tên, đóng dấu. 

- Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của Thỏa thuận hợp tác này được cho là vô hiệu hoặc không thể thi hành theo pháp luật và các quy định có liên quan thì tính hợp pháp, giá trị và hiệu lực thi hành của các điều khoản khác trong Thỏa thuận hợp tác không bị ảnh hưởng.


3. Thỏa thuận hợp tác này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý ngang nhau, Bưu điện tỉnh Hưng Yên giữ 01 (một) bản, Sở ………………… giữ 01 (một) bản để thực hiện. Các phụ lục đính kèm là một phần không thể tách rời của Thỏa thuận hợp tác này.

Các bên đã đọc, chấp nhận và hiểu rõ tất cả các điều khoản và nội dung của Thỏa thuận hợp tác này, đại diện các bên đồng ý ký kết vào ngày được ghi ở phần đầu của Thỏa thuận hợp tác./.

	ĐẠI DIỆN BÊN A


	ĐẠI DIỆN BÊN B

Giám đốc


                                                                                                Đỗ Văn Tư
PHỤ LỤC 1

Quy trình cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

(Đính kèm theo Thỏa thuận hợp tác số: ……/TTHC/HCC/BĐHY-………..…. ngày …/…/2017 giữa ………. ……………………… và Bưu điện tỉnh Hưng Yên)

	

	

	

	

	




*Giải thích quy trình 

I. Nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân
1. Việc nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân được thực hiện tại các điểm phục vụ bưu chính của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân và tại các cơ quan có thẩm quyền.
2. Đại diện tổ chức, cá nhân có hồ sơ cần chuyển phát cùng với nhân viên bưu chính kiểm đếm, đối chiếu danh mục tài liệu có trong hồ sơ so với danh mục tài liệu đã được cơ quan có thẩm quyền công bố công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng thông tin điện tử của cơ quan đó và niêm yết tại nơi giải quyết thủ tục hành chính.
Trường hợp thủ tục hành chính được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và thủ tục hành chính được công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền không thống nhất thì thực hiện theo thủ tục hành chính được công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền.
3. Nếu thấy danh mục tài liệu có trong hồ sơ còn thiếu so với danh mục tài liệu được công bố công khai quy định tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và thủ tục hành chính được công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền thì nhân viên bưu chính có trách nhiệm hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ.
4. Nhân viên bưu chính và đại diện tổ chức, cá nhân lập và cùng ký vào Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành trong đó ghi rõ họ, tên, địa chỉ người gửi; tên, địa chỉ cơ quan có thẩm quyền; tên thủ tục hành chính; danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ và những nội dung liên quan khác (nếu có).
5. Nhân viên bưu chính trực tiếp đóng gói, niêm phong hồ sơ có sự chứng kiến của đại diện tổ chức, cá nhân để chuyển phát. Việc chấp nhận và phát bưu gửi được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Luật bưu chính.

6. Trường hợp thủ tục hành chính phải nộp phí, lệ phí thì nhân viên bưu chính thực hiện thu phí, lệ phí theo quy định và cấp biên lai thu phí, lệ phí cho tổ chức, cá nhân.

II. Giao hồ sơ
1. Cơ quan có thẩm quyền bố trí người tiếp nhận hồ sơ và tiền phí, lệ phí (nếu có) do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích chuyển đến.

2. Nhân viên bưu chính và người tiếp nhận hồ sơ cùng kiểm đếm hồ sơ, bảo đảm phù hợp với danh mục tài liệu ghi trên Phiếu gửi hồ sơ và phù hợp với số lượng hồ sơ tại thời điểm giao nhận.

3. Trên cơ sở kết quả giao nhận các hồ sơ, nhân viên bưu chính và người tiếp nhận hồ sơ lập và cùng ký Biên bản giao nhận hồ sơ gồm những nội dung chủ yếu sau: Các hồ sơ thủ tục hành chính, số hiệu phiếu gửi của từng hồ sơ, xác nhận về tính đầy đủ của hồ sơ.

4. Thời điểm xác định tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ hợp pháp, hợp lệ tại cơ quan có thẩm quyền được tính kể từ khi ký Biên bản giao nhận hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều này.

Nếu có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thì thời điểm tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu được xác định là thời điểm nộp hồ sơ hợp pháp, hợp lệ (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác).

5. Nhân viên bưu chính nộp tiền phí, lệ phí đã thu cho cơ quan giải quyết thủ tục hành chính theo quy định và đề nghị cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin hoặc giấy, phiếu hẹn trả kết quả.

III. Xử lý hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan có thẩm quyền
1. Sau khi tiếp nhận hồ sơ được chuyển đến, người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển ngay hồ sơ đến người có thẩm quyền của cơ quan đó để giải quyết.

2. Việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng trình tự, thẩm quyền và thời hạn do pháp luật quy định.

3. Trường hợp hồ sơ có bản chính hoặc bản gốc cần phải sao chụp, đối chiếu, xác nhận tính xác thực thì người trực tiếp xử lý hồ sơ có trách nhiệm sao chụp, xem xét, đối chiếu và xác nhận tính xác thực của bản sao chụp so với bản chính hoặc bản gốc và lưu bản sao chụp đã được xác nhận vào hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

Bản chính hoặc bản gốc phải được bảo quản và trả lại cho tổ chức, cá nhân khi trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

4. Khi hoàn thành giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan có thẩm quyền đăng tải công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) và thông báo (bằng tin nhắn, thư điện tử hoặc hình thức khác) đến nhân viên bưu chính và tổ chức, cá nhân.

IV. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
1. Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định của pháp luật và theo các quy định cụ thể như sau:

a) Trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu gửi trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thì nhân viên bưu chính hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết chấp thuận chuyển phát theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân;

b) Hồ sơ gửi trả cho tổ chức, cá nhân qua dịch vụ bưu chính công ích phải bảo đảm đầy đủ theo quy định mà cơ quan, người có thẩm quyền phải trả cho tổ chức, cá nhân sau khi giải quyết thủ tục hành chính;

c) Trường hợp hồ sơ có bản chính hoặc bản gốc thì nhân viên bưu chính phải tiếp nhận, ghi rõ trong Phiếu gửi hồ sơ và thực hiện việc chuyển trả cho tổ chức, cá nhân;

d) Nếu tổ chức, cá nhân ủy quyền cho nhân viên bưu chính ký sổ gốc thì việc ký sổ gốc thực hiện theo văn bản ủy quyền.

2. Đại diện của cơ quan có thẩm quyền và nhân viên bưu chính cùng kiểm đếm hồ sơ, lập và cùng ký Phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính phát hành để gửi trả cho tổ chức, cá nhân, trong đó ghi rõ tên, địa chỉ người gửi là cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính; tên, địa chỉ người nhận là tổ chức; họ, tên, địa chỉ người nhận là cá nhân; danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ. Trường hợp có kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì phải ghi rõ trong Phiếu gửi hồ sơ và những nội dung có liên quan khác (nếu có).

3. Nhân viên bưu chính trực tiếp đóng gói, niêm phong hồ sơ có sự chứng kiến của đại diện cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc chuyển phát, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 bên dưới. Việc chấp nhận và phát bưu gửi được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Luật bưu chính.

4. Trường hợp nhận chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính với số lượng nhiều, đồng nhất cho nhiều cá nhân, tổ chức là đối tượng giải quyết thủ tục hành chính trong một tập thể, đơn vị thì doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích có thể thỏa thuận với cơ quan có thẩm quyền để nhân viên bưu chính nhận và chuyển phát bưu gửi đã được cơ quan có thẩm quyền đóng gói, niêm phong.

V. Tổ chức, cá nhân nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
1. Hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích phải được chuyển trả kịp thời cho tổ chức, cá nhân.

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân không thể trực tiếp nhận hồ sơ, kết quả từ nhân viên bưu chính thì có thể ủy quyền cho người khác nhận hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính. Việc ủy quyền được thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Đại diện tổ chức, cá nhân và nhân viên bưu chính cùng ký xác nhận về việc đã giao, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Phiếu gửi hồ sơ.

PHỤ LỤC 2

Bảng cước dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

(Đính kèm theo Thỏa thuận hợp tác số: …/TTHC/HCC/BĐHY………… ngày …/…./2017                   giữa ……………………….. và Bưu điện tỉnh Hưng Yên)

A. CƯỚC DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 

I.  CƯỚC CHÍNH 

a) Cước chính 1 chiều:

	STT
	Loại bao bì
	Mức cước (đồng)

	
	
	Nội tỉnh
	Liên tỉnh

	
	
	Nội thành/thị/huyện
	Liên quận/huyện
	Nội thành/thị 
<-> hải đảo
	

	1
	HCC1
	25,000
	35,000
	40,000
	45,000

	2
	HCC2
	30,000
	45,000
	50,000
	55,000

	3
	HCC3
	40,000
	55,000
	65,000
	70,000


b) Cước chính 2 chiều:

	STT
	Loại bao bì
	Mức cước (đồng)

	
	
	Nội tỉnh
	Liên tỉnh

	
	
	Nội thành/thị/huyện
	Liên quận/huyện
	Nội thành/thị 
<-> hải đảo
	

	1
	HCC1
	40,000
	50,000
	60,000
	70,000

	2
	HCC2
	50,000
	60,000
	70,000
	80,000

	3
	HCC3
	60,000
	70,000
	80,000
	130,000


Trong đó:

	STT
	Loại bao bì
	Kích thước
	Trọng lượng tương ứng
	Ký hiệu

	1
	Bao bì loại A5 (có nắp băng keo dán)
	17 x 25cm
	Đến 250 gr
	HCC1

	2
	Bao bì loại A4 (có nắp băng keo dán)
	25 x 34cm
	Đến 500 gr
	HCC2

	3
	Bao bì loại A4 (A3) bì có đáy (có nắp băng keo dán)
	26 x 36 x 3cm
	Đến 2 kg
	HCC3


II. CƯỚC CÁC DỊCH VỤ CỘNG THÊM KHI CÓ NHU CẦU 
	TT
	Loại dịch vụ
	Mức cước (đồng)

	1
	Thu hộ 
	

	
	Dưới 500.000 đồng
	8.000 đồng

	
	Từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng
	20.000 đồng

	
	Trên 2.000.000 đồng

	1% số tiền thu hộ

	2
	Rút bưu gửi
	

	
	Hồ sơ tiếp nhận còn tại Bộ phận một cửa hoặc giao dịch
	Hoàn cước gửi (có bao gồm thuế GTGT)

	
	Hồ sơ tiếp nhận đã chuyển khỏi Bộ phận một cửa hoặc giao dịch
	Thu cước chuyển hoàn bằng cước chính

	3
	Phát đồng kiểm chi tiết nội dung theo thỏa thuận
	1.100/hồ sơ chi tiết kiểm đếm. Tối thiểu 16.500 đồng/hồ sơ

	4
	Thu hồi giấy tờ theo quy định
	Thu phí phục vụ 5.000 đồng/hồ sơ


B. BỒI THƯỜNG 

1. Trường hợp bưu gửi HCC bị phát chậm chỉ tiêu thời gian: đơn vị để xảy ra sai sót chịu trách nhiệm bồi hoàn 4 lần cước phí dịch vụ cho khách hàng/cơ quan GQTTHC.
2. Trường hợp bản chính hoặc bản gốc và các giấy tờ khác có trong hồ sơ chuyển phát bị mất, bị thất lạc, bị hư hỏng không thể khôi phục được thì đơn vị để xảy ra sai sót có trách nhiệm khắc phục mọi hậu quả đã gây ra và chịu mọi chi phí phát sinh trong việc xin cấp lại hồ sơ, giấy tờ.


3. Trường hợp được quy định tại điểm 2 mà gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân thì đơn vị để xảy ra sai sót phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại các điều 24, 25, 26, 27 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính.

C. VÙNG TÍNH CƯỚC

-Cước nội tỉnh áp dụng với các bưu gửi được gửi trong cùng một tỉnh, thành phố.

-Cước liên tỉnh áp dụng với các bưu gửi được gửi giữa các tỉnh, thành phố với nhau.

D. CHỈ TIÊU THỜI GIAN TOÀN TRÌNH:

- Thời gian toàn trình đối với bưu gửi nội tỉnh: tối đa J+2. 

- Thời gian toàn trình đối với bưu gửi liên tỉnh: tối đa J+4.

Ghi chú:

· Giá cước trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, phụ phí xăng dầu.
· HCC1; HCC2; HCC3: tùy thuộc theo hồ sơ, giấy tờ theo kích cỡ của bao bì; không xác định yếu tố trọng lượng tính cước.

· Phát đồng kiểm:  Bưu điện kiểm đếm số lượng hoặc chi tiết nội dung bưu gửi khi chấp nhận và phát bưu gửi; lấy dấu xác nhận của cơ quan, tổ chức nhận lên Biên bản giao nhận hoặc mẫu chứng từ giao nhận của khách hàng rồi chuyển lại cho người gửi. 
Nhận  HS TTHC





Giao Hồ sơ TTHC





Giải quyết hồ sơ TTHC





Trả kết quả hồ sơ TTHC





Chuyển phát kết quả TTHC





Ký biên bản bàn giao








Kiểm đếm HS








Trả hồ sơ cho người dân, tổ chức để bổ sung








Đối chiếu danh mục tài liệu








Cá nhân tổ chức đăng ký chuyển phát hồ sơ TTHC tại Bưu Điện/ địa chỉ cá nhân, tổ chức/ cơ quan có thẩm quyền








Đóng gói hồ sơ (kiểm tra đầy đủ họ tên, địa chỉ, tên cơ quan, thu lệ phí nếu có)





Yêu cầu 


bổ sung





Không hợp lệ





Cơ quan giải quyết TTHC





Bưu điện





Cơ quan giải quyết TTHC tiến hành giải quyết TTHC








Bộ phận trả kết quả giải quyết TTHC








Hợp lệ





Cá nhân tổ chức đăng ký





Ký nhận





Kết thúc





Bàn giao kết quả GQTTHC cho Bưu điện





Cập nhật kết quả phát và báo lại với cơ quan có thẩm quyền








Cập nhật kết quả phát và báo lại với cơ quan
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